
TT  Tên linh kiện Mã PT 

1 Đồng hồ táp lô 3820010A8J0

2 Đèn pha trước trái 3711015B6J6

3 Đèn pha trước phải 3711020B6J6

4 Đèn xinhan trước L 3726015-8J0

5 Đèn xinhan trước R 3726020-8J0

6 Gương chiếu hậu L 8202015-V06

7 Gương chiếu hậu R 8202020-V06

8 Công tắc tổ  hợp 3735010-6J6

9 Ốp trục lái 3735020-6J6

10 Cần tay gạt mưa & chổi 5205055-V01

11 Mô tơ gạt mưa 5205015-V01

12 Đề xe 3708010D

13 Máy phát L-3701010JA-023

14 Cần kéo gạt mưa trong 5205010-V01

15 Cao su tam bông 2912030-6J6

16 Bộ nâng hạ kính cửa trái 6104015-V01

17 Bộ nâng hạ kính cửa phải 6104020-V01

18 Kính cánh cửa L 6103021-V01

19 Kính cánh cửa R 6103022-V01

20 Kính chắn gió 5206011-6J6

21 Gioăng kính chắn gió 5206012-V01

22 Larăng ( mâm xe ) 5.00B x 13 3101015A6J6

23 Ruột lọc gió 1109023-2E2
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24 Trục láp 2403051-6J6

25 Vành chậu,quả dứa 2402041-6J6/2402042-6J6

26 Trục lái 3403010-6J6

27 Thước lái 3401010-6J6

28 Tổng phanh 3505010A6J6

29 Tổng phanh & bầu chân không 3505010-6J6

30 Cụm bơm xăng 1106010-V09

31 Lọc xăng 1105010-V09

32 Két nước 1301010-6J6

33 Dây ga 1108100-6J6

34 Dây côn 1606060-6J6

35 Dây đi số 1703070-6J1

36 Dây chọn số 1703080-6J1

37 Bộ khống chế điện tử ECM 3601010A9J0

38 Cuộn mô bin IC 3705010-2E2

39 Bàn đạp ga 1108300-6J6

40 Ga lăng giữa 5301141-6J6

41 Bảng táp lô 5310010-8J0

42 Hộp nhựa phanh tay 5107230-6J6

43 ốp trang trí cửa L (nẹp ngoài) 6107065-V01B1

44 ốp trang trí cửa  R (nẹp ngoài) 6107070-V01B1

45 Táp pi cánh cửa L 6102020AV01

46 Táp pi cánh cửa R 6102015AV01
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47 Tay mở cửa trong trái 6105250-V01

48 Tay mở cửa trong phải 6105245-V01

49 Tay mở cửa ngoài trái 6105405-V01

50 Tay mở cửa ngoài phải 6105410-V01

51 Giảm sóc trước  L  2901015-1J0

52 Giảm sóc trước  R 2901020-1J0

53 Gioăng qui lát J-1003070-144

54 Tổ hợp xéc măng J-1004027-052

55 Pitton J-1004028-063

56 Ắc pitton B-1-1004021D-051

57 Bơm nước J-1307010-018

58 Bơm dầu máy B-1-1011010D-012

59 Bộ lọc dầu máy B-1-1012010DB-021

60 Trục cam G-1006013-060

61 Trục cơ J-1005022-056

62 Mặt máy  (Case.Cylinderhead side) LJ465Q-1003012

63 Lốc máy ( Oil pan ) LJ465Q-1002011

64 Dẫn hướng nhiên liệu 17205429-001

65 Kim phun 25335146-001

66 Cảm biến ôxi 25325359-001

67 Cảm biến nhiệt độ nước 15404280-001

68 Cảm biến chân ga 17106682-001

69 Dây cao áp A-3707200D
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70 Cảm biến trục cơ 10456569-001

71 Cảm biến áp lực khí vào 12232201-001

72 Cảm biến công tơ mét 3820015-V06

73 Bàn ép J-1601000-003
74 Lá côn 1602000D-003
75 Trục sơ cấp ( A cơ ) 1701110-MR506A01
76 Trục bánh răng trung gian 1701130-MR506A01
77 Bi tê 5ZA-1601206
78 Bánh đà LJ465Q-1005010


